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[
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW) 


1. Tin cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét khu vực Trung Bộ, mưa dông mạnh trên biển:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và và rải rác có dông. 
Dự báo, ngày 06/11 mưa sẽ lan dần lên phía Bắc, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa, mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Bình Định có khả năng ở mức BĐ1 - BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.
Ngoài ra, ở vùng biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 

2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 06/11:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. 
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa:
3.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00’ ngày 04/11 đến 19h00’ ngày 05/11, các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Đông Hà (Quảng Trị)
	102 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	218 mm

	Nam Đông (T.T.Huế)
	138 mm
	
	Trà Bồng (Quảng Ngãi)
	182 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	217 mm
	
	Hòa Ân (Bình Định)
	116 mm


3.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00’ ngày 05/11 đến 07h00’ ngày 06/11, các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Vũ Quang (Hà Tĩnh)
	57 mm
	
	Trà Khúc (Quảng Ngãi)
	76 mm

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	93 mm
	
	Châu Ổ (Quảng Ngãi)
	77 mm

	Hội An (Quảng Nam)
	54 mm
	
	Châu Đốc (An Giang)
	122 mm


3.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00’ ngày 02/11 đến 19h00’ ngày 05/11, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa  to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	338 mm
	
	Phù Mỹ (Bình Định)
	434 mm

	Thượng Nhật (T.T. Huế)
	490 mm
	
	Hòa Thịnh (Phú Yên)
	471 mm

	Trà My (Quảng Nam)
	558 mm
	
	Nha Trang (Khánh Hòa)
	363 mm

	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	498 mm
	
	Kiến Bình (Long An)
	456 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định đang lên; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm. Mực nước lúc 7h ngày 06/11, trên sông Mã tại Lý Nhân: 3,01m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1,56m (trên BĐ1: 0,36m); sông Hương tại Kim Long: 0,47m (dưới BĐ1); sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 6,70m (trên BĐ1: 0,20m); sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 4,00m  (trên BĐ1: 0,50m); sông Vệ tại Sông Vệ: 3,13m (dưới BĐ2: 0,37m); sông Kôn tại Thạch Hòa: 5,96m (dưới BĐ1: 0,04m); sông Đắkbla tại Kon Tum: 516,80m.
Dự báo: Ngày 06/11, mực nước các sông từ Quảng Trị đến Bình Định xuống dần; các sông  khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm. 

2. Các sông Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 06/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,73m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,64m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 7h ngày 06/11 ở mức 110,75m.
Dự báo: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên lại theo kỳ triều cường. Đến ngày 09/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,05m; tại Châu Đốc lên mức 2,01m. 
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)

	Sơn La
	7h00
	05/11
	213,54
	116,31
	1.144
	588

	
	7h00
	06/11
	213,75
	116,61
	1.384
	828

	Hòa Bình
	7h00
	05/11
	115,87
	10,66
	342
	546

	
	7h00
	06/11
	115,85
	11,05
	996
	976

	Tuyên Quang
	7h00
	05/11
	118,15
	47,00
	218
	0

	
	7h00
	06/11
	118,31
	47,00
	218
	0

	Thác Bà
	7h00
	05/11
	54,34
	20,75
	79 (TB 

ngày 05/11)
	69 (TB ngày 05/11)

	
	7h00
	06/11
	54,34
	20,77
	
	


Các hồ đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI MƯA, LŨ:
1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa dông, gió mạnh trên biển; tình hình mưa, lũ, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh miền Trung; chuyển các bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương đến các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Bình Định để chủ động các biện pháp phòng tránh.
2. Các tỉnh, thành phố ven biển Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa và thành phố Đà Nẵng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động các biện pháp ứng phó.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
1. Tỉnh Khánh Hòa:

Theo báo cáo số 62/BC-PCTT ngày 05/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh từ 30/10 - 5/11 như sau:

- Về người: 01 người mất tích (anh Phan Tư, sinh năm 1966, quê quán xã EaTosh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc bị nước cuốn trôi khi đang đi xe ôtô khách, xe bị đổ nghiêng do nước lũ chảy tràn khi qua cầu Thác Ngựa, huyện Khánh Vĩnh lúc 20h ngày 04/11).

- Về nhà cửa: + 04 nhà bị sạt lở, tốc mái;


   + 320 nhà bị ngập, hiện nước đã rút;

- Về nông nghiệp: 0.3ha đất nông nghiệp bị sạt lở;

- Về thủy sản: 0.5 ha đầm nuôi tôm bị sạt lở, 80.000 tôm giống bị trôi.

- Về giao thông: 01 cầu gỗ bị cuốn trôi.

 
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng xử lý sự cố, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả.
2. Tỉnh Bình Định:

Theo báo cáo nhanh số 264/PCTT-VP ngày 05/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, thống kê thiệt hại ban đầu do mưa lớn trên địa bàn tỉnh như sau:

- Về thủy lợi: 2.500m kênh mương bị bồi lấp, sạt lở;
- Về giao thông: 2 tuyến đường liên thôn bị sạt lở./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Tăng Quốc Chính
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